
Bộ TÀI CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SỐ: 12510/BTC-ĐT Hà Nội, ngày 18 thảng 10 năm 2019
V/v cung cấp thông tin phục vụ
đại biểu Quốc hội

Kính gửi: Tổng Thư ký Quốc hội khóa XIV.

Bộ Tài chính nhận được công văn số 3101/TTKQH-TV ngày 11/10/2019 của
Tổng Thư ký Quốc hội khóa XIV về việc cung cấp thông tin phục vụ đại biểu
Quốc hội. về việc này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

I. về tình hình phát hành trái phiếu Chính phủ năm 2018 và 09 tháng
đầu năm 2019

1. Vê căn cứ pháp iý
Theo quy định của pháp luật thì phát hành trái phiếu Chính phủ là một hình

thức vay của Chính phủ cho mục đích đế bù đắp bội chi và trả nợ gốc; tông mức
vay do Quốc hội quyết định hàng năm. Đồng thời Nghị quyết của Quốc hội giao
Chính phủ khi phát hành trái phiếu Chính phủ phải gắn với tái cơ cấu nợ công. Cụ
thể như sau:

- Luật Ngân sách nhà nước (Khoản 4 Điều 5) quy định tổng mức vay của
ngân sách nhà nước gồm vay để bù đắp bội chi và vay để trả nợ gốc; Luật Quản lý
nợ công (Điều 25) quy định mục đích vay của Chính phủ để bù đắp bội chi, chi trả
nợ gốc đến hạn, cơ cấu lại các khoản nợ của Chính phủ.

- Tại Nghị quyết số 25/2016/QH14 ngày 9/11/2016 về kế hoạch tài chính 5
năm quốc gia 2016 - 2020, Quốc hội đã định hướng cơ cấu lại các khoản nợ công,
giảm tỷ trọng nợ nước ngoài, tăng tỷ trọng nợ trong nước. Xây dụng thị trường
trái phiếu, hạn chếphát hành trái phiếu quốc tế, giữ kỳ hạn trái phiếu Chính phủ
trêri 5 nam là chủ yếu, nâng kỳ hạn trung bình trải phiếu Chính phủ phát hành
trong giai đoạn 2016-2020 lên khoảng 6-8 năm; Huy động trái phiến Chính phủ
bảo đảm tỷ lệ phát hành trái phiếu Chính phủ có thời hạn từ 5 năm trở lên tối thiểu
70% tổng khối ỉượng trải phiếu Chính phủ phát hành, để đáp ímg nhiệm vụ huy
động cho ngân sách, đồng thời bảo đảm mục tiêu kẻo dài kỳ hạn danh mục nợ và
quản lý được rủi ro.

- Đối với năm 2018, tại Nghị quyết số 49/2017/QH14 về dự toán ngân sách
nhà nước năm 2018, Quốc hội đã phê duyệt tổng mức vay của ngân sách nhà nước
là 363.284 tỷ đồng, trong đó để bù đắp bội chi ngân sách trung ương là 195.000 tỷ
đồng, để trả nợ gốc của'ngân sách trung ương là 146.770 tỷ đồng. Căn cứ Nghị
quyết của Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 437/QĐ-TTg



ngày 21/4/2018 về kế hoạch vay, trả nợ của Chính phủ năm 2018, trong đó phê
duyệt kế hoạch vay cho cân đối ngân sách trung ương là 341.770 tỷ đồng, bao gôm
275.970 tỷ đồng vay trong nước.

- Đối với năm 2019, tại Nghị quyết số 70/2018/QH14 về dự toán ngân sách
nhà nước năm 2019, Quốc hội đã phê duyệt tổng mức vay của NSNN là 425.252 tỷ
đồng, trong đó để bù đẳp bội chi ngân sách trung ương là 209.500 tỷ đồng, để trả
nợ gốc của ngân sách trung ương là 181.971 tỷ đồng phát hành trái phiếu Chính
phủ nhận nợ Bảo hiểm Xã hội Việt Nam 7.000 tỷ đồng. Căn cứ Nghị quyết của
Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 952/QĐ-TTg ngày
29/7/2019 về kế hoạch vay, trả nợ công năm 2019, trong đó phê duyệt kế hoạch
vay cho cân đối ngân sách trung ương là 398.471 tỷ đồng, bao gồm 333.804 tỷ
đồng vay trong nước.

2. Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát hành trái phiếu Chính phủ
2.1. Đối với năm 2018:

Căn cứ Nghị quyết số 49/2017/QH14 của Quốc hội và Quyết định số
437/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính đã giao nhiệm vụ huy động
vốn trong nước thông qua phát hành trái phiếu Chính phủ cho Kho bạc Nhà nước
là 275.970 tỷ đồng.

Trong quá trình thực hiện, trên cơ sở đánh giá tình hình thị trường và khả
năng huy động vốn, tiến độ giải ngân vốn đầu tư và tình hình tồn ngân quỹ nhà
nước, Bộ Tài chính đã cân đối lại nhu cầu vay của ngân sách trung ương và sử
dụng một phần ngân quỹ nhà nước cho ngân sách trung ương vay để giảm kế
hoạch phát hành trái phiếu Chính phủ 55.000 tỷ đồng xuống còn 220.970 tỷ đồng,
tập trung phát hành kỳ hạn dài để tái cơ cấu danh mục trái phiếu Chính phủ.

Cụ thể kết quả phát hành trái phiếu Chính phủ năm 2018 như sau:
- về khối lượng: Tổng khối lượng trái phiếu Chính phủ huy động năm 2018

là 196.797 tỷ đồng (đạt 71% kế hoạch dự kiến đầu năm là 275.970 tỷ đồng và 89%
kế hoạch điều chỉnh là 220.970 tỷ đồng).

- về kỳ hạn phát hành: Thực hiện chủ trương của Bộ Chính trị1 về giải pháp
cơ cấu lại ngân sách nhà nước và quản lý nợ công, trong năm 2018, Bộ Tài chính
tập trung phát hành trái phiếu Chính phủ kỳ hạn từ 5 năm trở lên. Kết quả, 100%
khối lượng phát hành từ 5 năm (vượt mục tiêu do Quốc hội đề ra là 70% khối
lượng phát hành có kỳ hạn từ 5 năm trở lên), trong đó 90% khối lượng phát hành
có kỳ hạn từ 10 năm trở lên, kéo dài kỳ hạn phát hành trái phiếu Chính phủ bình
quân lên mức 12,69 năm góp phần kéo dài kỳ hạn còn lại bình quân của danh mục

nợ trái phiểu Chính phủ là 6,83 năm (tăng 4,99 năm so với mức 1,84 năm của năm
2011, tăng 0,12 năm so với mức 6,71 năm của năm 2017).

1
Nghị quyết số 07-NQ/TW nuày 18/11/2016 của Bộ Chính tri về chù trương, giải pháp cơ cấu lai ngân
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- về lãi suất phát hành: Lăi suất phát hành trái phiếu Chính phủ giảm ở tất cả
các kỳ hạn, giúp tiết kiệm chi phí huy động cho ngân sách nhà nước. Lãi suất phát
hành bình quân năm 2018 là 4,71%/năm (giảm 7,29%/năm so với mức 12%/năm
của năm 2011; giảm 1,27%/năm so với mức 5,98%/năm của năm 2017). Lãi suất
phát hành trái phiếu Chính phủ của Việt Nam ở mức thấp so với một số nước trong
khu vực (lãi suất phát hành bình quân trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 10 năm của Việt
Nam năm 2018 ở mức 4,7%/năm, trong khi lãi suất trên thị trường Philippine,
Indonesia và Ấn Độ tương ứng là 7,15%/năm, 7,98%/năm và 7,29%/năm).

2.2. Đối với 9 thảng đầu năm 2019:
Căn cứ Nghị quyết 70/2018/QH14 của Quốc hội và Quyết định số 952/QĐ-

TTg của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính giao Kho bạc Nhà nước phát hành
307.000 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ, trong đó có 7.000 tỷ đồng để nhận nợ với
BHXH khoản đóng góp BHXH cho người lao động làm việc trước năm 1995 theo
Nghị quyết số 64/2018/QH14 ngày 15/6/2018 của Quốc hội.

Cụ thể kết quả phát hành trái phiếu Chính phủ trong 9 tháng đầu năm 2019
như sau:

- về khối lượng phát hành: Tổng khối lượng trái phiếu Chính phủ phát hành
9 tháng đầu năm là 160.991,5 tỷ đồng.

- về kỳ hạn phát hành: Kỳ hạn phát hành bình quân trái phiếu Chính phủ 9
tháng đầu năm 2019 đạt 13,49 năm (tăng 0,8 năm so với năm 2018); kỳ hạn danh
mục trái phiếu Chính phủ bình quân 9 tháng đầu năm 2019 đạt 7,33 năm (tăng 0,5
năm so với năm 2018), cao hơn mục tiêu đặt ra 6-7 năm đến năm 2020 tại Quyêt
đinh số 1191/QĐ-TTg ngày 14/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Lộ
trình phát triển thị trường trái phiếu giai đoạn 2017-2020, tầm nhìn đến năm 2030.

- về lãi suất phát hành: Lãi suất phát hành trái phiếu Chính phủ 9 tháng đầu
2019 là 4,71%/năm (tăng 0.11%/năm so với năm 2018 do kỳ hạn phát hành bình
quân tăng 0,8 năm).

3. Đối vói nhà đầu tư mua trái phiếu Chính phủ
- Theo quy định tại Khoản 1 Điều 6 Nghị định số 95/2018/NĐ-CP ngày

30/6/2019 của Chính phủ quy định về phát hành, đăng ký, lưu ký, niêm yết và giao
dịch công cụ nợ của Chính phủ trên thị trường chímg khoán, đối tượng mua trái
phiếu Chính phủ là các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước. Hiện nay Bộ Tài
chính phát hành trái phiếu Chính phủ chỉ theo phương thức đấu thầu, đối tượng
tham gia trực tiếp các phiên đấu thầu phát hành trái phiếu Chính phủ là các nhà tạo
lập thị trường được lựa chọn theo quy định tại Nghị định số 95/2018/NĐ-CP (danh
sách nhà tạo lập thị trường hiện nay gồm có 12 ngân hàng thương mại và 03 công
ty chứng khoán). Các nhà đầu tư mua trái phiếu Chính phủ thông qua các nhà tạo
lập thị trường. Đông thời, hoạt động mua bán được diên ra liên tục trên thị trường
thứ cấp theo nhu cầu của các nhà đầu tư.

- Để đa dạng hoá cơ sở nhà đầu tư, giảm sụ* phụ thuộc vào các tổ chức tín
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dụng, Bộ Tài chính đã thực hiện các giải pháp (i) phát hành đều đặn trái phiếu
Chính phủ kỳ hạn dài từ 10 năm trở lên cho các nhà đầu tư dài hạn (ii) đổi mới
hoạt động đầu tư của Bảo hiểm xã hội theo hướng chuyên nghiệp, (iii) thu hút sự
tham gia của các nhà đầu tư nước ngoài. Qua theo dõi từ nhiều năm nay đối tượng
mua bán, nắm giữ trái phiếu Chính phủ là nhà đầu tư có tổ chức, các cá nhân
không mua trái phiếu Chính phủ do kỳ hạn dài, lãi suất thấp hơn lãi suất tiền gửi
tại các ngân hàng thương mại. Cơ cấu nhà đầu tư nắm giữ trái phiếu Chính phủ tại
thời điểm cuối năm 2018 và cuối tháng 9/2019 theo nhóm các nhà đầu tư như sau:

Nhà đầu tư 31/12/2018 30/09/2019

Các ngân hàng thương mại 47,8% 44%

Khối bảo hiểm (gồm Bảo hiểm xã hội, Bảo 50,7% 54%

hiềm tiền gửi, doanh nơhiệp bảo hiểm)
Nhà đầu tư nước ngoài 0,6% 0,8%

Nhà đầu tư khác 0,9% 1,1%
Theo đó, cơ cấu nhà đầu tư trên thị trường có sự thay đổi tích cực, đến cuối

tháng 9 năm 2019, tỷ lệ nắm giữ trái phiếu Chính phủ của các ngân hàng thương
mại ở mức 44% (giảm 3,8% so với cuối năm 2018, giảm 35,7% so với cuối năm
2014), tỷ lệ nắm giữ trái phiếu của nhà đầu tư dài hạn là 56% (tăng 3,8% so với
cuối năm 2018; tăng 35,7% so với cuối năm 2014), trên thị trường đã có sự tham
gia của nhà đầu tư 100% vốn nước ngoài, đến cuối tháng 9/2019, nhà đầu tư nước
ngoài nắm giữ khoảng 12.000 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ, gấp khoảng 2,2 lần so
với năm 2014. Ngoài ra, hiện nay có khoảng 104 tỷ đồng công trái, trái phiếu
Chính phủ được phát hành riêng lẻ qua hệ thông kho bạc từ trước năm 2011 đang
được KBNN theo dõi để thanh toán cho các chủ sở hữu công trái, trái phiếu Chính
phủ khi đến hạn.

II. Tình hình giải ngân vốn trái phiếu Chính phủ đã phát hành năm 2018
và 09 tháng đầu năm 2019 và quản lý vốn trái phiếu Chính phủ chưa giải ngân

Theo quy định của Luật ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13, từ năm
2017, vốn trái phiếu Chính phủ là nguôn vôn nằm trong cân đối ngân sách nhà
nước, được theo dồi, quản lý theo quy định của Luật ngân sách nhà nước và các
văn bản hướng dân, không yêu câu theo dõi riêng đôi với việc phát hành và sử
dụng vốn cho các dự án, công trình sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ.

Theo quy định của Luật Quản lý nợ công số 20/2017/QH14, Bộ Tài chính
phát hành trái phiêu Chính phủ với các mục đích: (i) bù đắp bội chi ngân sách
trung ương (bao gồm cả các công trình, dự án thuộc danh mục sử dụng vốn trái
phiếu Chính) và (ii) chi trả nợ gốc đến hạn, cơ cấu lại các khoản nợ của Chính phủ
theo Nghị quyết của Quốc hội về dự toán hàng năm và Ke hoạch vay, trả nợ hàng

■

năm của Chính phủ.
Tiên thu về từ phát hành trái phiếu Chính phủ được hạch toán thu vay ngân

sách trung ươns, tập trung tại tài khoản Kho bạc Nhà nước mở tại Ngân hàng Nhà



nước và được Bộ Tài chính sử dụng cho cân đối ngân sách trung ương bao gồm: (i)
chi trả nợ gốc và (ii) chi đầu tư các chương trình, dự án theo Nghị quyết dự toán
ngân sách nhà nước hàng năm (bao gồm cả công trình, dự án sử dụng vốn trái
phiếu Chính phủ).

Trong quá trình huy động vốn, Bộ Tài chính đã bám sát tình hình thu, chi
ngân sách trung ương để điều chỉnh khối lượng huy động trái phiếu Chính phủ, vừa
đảm bảo tình hình chi của ngân sách nhà nước vừa đảm bảo tính liên tục và thanh
khoản của thị trường trái phiếu Chính phủ.

Theo quy định tại Nghị định số 163/2016/NĐ-CP2 và Nghị định số
24/2016/NĐ-CP3, thu ngân sách trung ương (gồm các khoản thu lớn như thu thuế,
thu vay nợ) là một phàn hình thành ngân quỹ nhà nước4. Ngân quỹ nhà nước được
sử dụng để đảm bảo đáp ứng đầy đủ, kịp thời nhu cầu thanh toán, chi trả của ngân
sách nhà nước, các đơn vị giao dịch với Kho bạc Nhà nước và các nghĩa vụ nợ của
Chính phủ. Trường hợp tôn ngân quỹ nhà nước tạm thời nhàn rôi, Bộ Tài chính
(Kho bạc nhà nước) được sử dụng ngân quỹ nhà nước theo thứ tự ưu tiên sau: (i)
tạm ứng cho ngân sách trung ương; (ii) tạm ứng cho ngân sách cấp tỉnh; (iii) gửi có
kỳ hạn các khoản ngân quỹ nhà nước tạm thời nhàn rôi tại các ngân hàng thương
mại có độ an toàn cao theo xếp hạng của Ngân hàng Nhà nước và (iv) mua lại có
kỳ hạn trái phiếu Chính phủ. Không có quy định cho phép Bộ Tài chính (Kho bạc
Nhà nước) sử dụng ngân quỹ nhà nước cho cá nhân vay.

III. Tình hình giải ngân vốn trái phiếu Chính phủ của các dự án, công
trình đầu tư thuộc danh mục sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ

1. Đối với năm 2018

Theo Nghị quyết số 49/2017/QH14 ngày 13/11/2017 của Quốc hội về dự
toán ngân sách nhà nước năm 2018, tống mức phát hành trái phiếu Chính phủ năm
2018 không quá 50.000 tỷ đồng, bao gồm cả số chuyển nguồn trái phiếu Chính phủ
sang năm 2018 (nếu có) để đầu tư cho các dự án đủ thủ tục đầu tư theo quy định.

Theo các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ke hoạch và
Đầu tư và các văn bản của Bộ Tài chính5, tính đến hết ngày 31/12/2018, tổng kế
hoạch vốn trái phiếu Chính phủ năm 2018 được giao chi tiết cho các Bộ, ngành và
địa phương là 49.733,914 tỷ đồng, bằng 99,4% kế hoạch vốn do Quốc hội giao.

2
Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều

của Luật ngân sách nhà nước
3
Nghị định số 24/2016/NĐ-CP ngày 5/6/2016 của Chính phủ quy định chế độ quản lý ngân quỹ

4 NQNN được hình thanh từ nguồn ngân sách các cấp, tiền gửi của các quỹ tài chính nhà nước và tiền gửi
của các đơn vị, tổ chức kinh tế gửi tại KBNN.
5 Gồm các Quyết định: Quyết định số 2131/QĐ-TTg ngày 29/12/2017 và số 1972/QĐ-BKHĐT ngày 29/12/2017
(41.925,42 ty đồng); Quyet định số 794/QĐ-TTg ngày 28/6/2018 và số 963/QĐ-BKHĐT ngày 28/6/2018 (1.496,895
tỷ đồng); Quyết định số 280/QĐ-TTg ngày 08/3/2018 và các văn bản: số 6048/VPCP-KTTH ngày 26/6/2018; số
8704, 8705, 8706, 8707/BTC-ĐT ngày 23/7/2018 (686,424 tỷ đồng); Quyết định số 1680/QĐ-TTg ngày 04/12/2018
và 1813/QĐ-BKHĐT ngày 06/12/2018 (5.498,044 tỷ đồng). Quyết định số 2105/QĐ-BKHĐT ngày 30/12/2018
(127,131 tỷ đồng).

5



Lũy kế đến hết ngày 30/9/2019, tổng số vốn đã thanh toán là 31.233,954
đồng, bằng 62,8% kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ năm 2018 được giao.

(Chi tiết theo Phụ ỉục số 01 và 02 đính kèm)
2. Đôi với năm 2019

Theo Nghị quyết số 70/2018/QH14 ngày 09/11/2017 của Quốc hội về dự
toán ngân sách nhà nước năm 2019, tổng mức phát hành trái phiếu Chính phủ năm
2018 không quá 40.000 tỷ đồng để đầu tư cho các dự án đủ thủ tục đầu tư theo quy

định.
Theo các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ke hoạch và

Đầu tư và các văn bản của Bộ Tài chính6, tính đến hết ngày 30/9/2019, tổng kế
hoạch vốn trái phiếu Chính phủ năm 2019 được giao chi tiết cho các Bộ, ngành và
địa phương là 35.734,319 tỷ đồng, bằng 89,3% kế hoạch vốn do Quốc hội giao.

Lũy kế đến hết ngày 30/9/2019, tổng số vốn đã thanh toán là 9.309,386 tỷ
đồng, bằng 23,3% kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ năm 2019 được giao.

(Chi tỉêt theo Phụ lục sô 02 đỉnh kèm)

Bộ Tài chính xin tổng họp, báo cáo Tổng Thư ký Quốc hội khóaXIv./^

ận-.ị^^Nơi nhăn
- Như trên;
- Các Vụ: NSNN, TCNH, I, KBNN;
- Lưu: VT, ĐT (5).

KT. BO TRƯỞNG
RƯỞNG

Văn Hiêu

#

Ọuyết định: Quyết định sổ 1897/QĐ-TTg ngày 31/12/2018 và sổ 768/QĐ
ih phù; Quyết đĩnh sồ 2118/QĐ-BKHĐT ngày 31/12/2018 và số 896/QD

trirờn

ì



PHỤ LỤC Sỏ 01• •

TÌNH HÌNH THANH TOÁN KẺ HOẠCH VỐN ĐẦU Tư NĂM 2018 - NGUÒN VỐN TRÁI PHIẺƯ CHÍNH PHỦ
(Kèm theo vãn bản sỗ Ắ^^ị/BTC-ĐTngà} Ẩ$tháng 10 năm 2019 của Bộ Tài chính)

Đơn V.- triệu đồng

số
TT Nội dung

Kế hoạch vốn đầu tu
năm 2018

Thanh toán đến
31/01/2019

1 2 3 4

TÒNG SỐ (I+II) 49.733.914 24.773.132

I Dự ÁN DO Bộ QUẢN LÝ 15.863.456 11.269.065

Bộ Giao thông vận tải (giao thông) 3.142.456 2.161.364

Dự án đầu tư xây dựng công trình cầu vượt tại nút giao
đường sắt chuyên dùng của nhà máy xi măng Bỉm Sơn với
quốc lộ 1, tỉnh Thanh Hóa

14.000 3.735

7570704 - GPMB XD câu vượt đường săt chuyên dùng NM
xi măng Bỉm Sơn

- -

Dự án đầu tư xây dựng công trình cầu vượt tại nút giao
tuyến đường D4 thuộc khu kinh tế Đông Nam, tỉnh Nghệ
An với Quốc lộ 1 cũ và đường sắt Bắc Nam, kết nối với
Ouốc lô 1 mới tai Km 439+900. tỉnh Nehê An

20.374 14.348

Dự án đầu tư xây dựng công trình cầu vượt tại nút giao
tuyến đường D4 thuộc khu kinh tế Đông Nam, tỉnh Nghệ
An với Quốc lộ 1 cũ và đường sắt Bắc Nam, kết nối với
Ouốc lô 1 mới tai Km 439+900. tỉnh Nehê An

626 618

Đâu tư đoan Chơ Mới - Chơ Chu thuôc Dư án đâu tư xây• • • • • J

dựng đường Hồ Chí Minh đoạn Chợ Mới - Ngã ba Trung
Sơn, tỉnh Tuyên Ọuang

85.449 70.006

7564707 - DA DHCM Cho moi cho chu nga ba trung son
tinh tuyen quang

48.345 27.893

Dự án đâu tư xây dựng câu Bình Ca (bao gôm đường dân
đầu cầu từ ngã ba Phú Thịnh đến Km124+500 quốc lộ 2)
thuộc đường Hồ Chí Minh

- 0

- TDA2: Đâu tư xây dựng đường dân hai đâu câu Bình Ca
từ KmO - Km4+329,7 và từ Km8+678 -Km12+291,37
(Kml24+500 OL2)

64.309 39.375

Câu Bình Ca 1.252 831
TDA1: ĐTXD câu Binh Ca - 0

Dự án đâu tư xây dựng công ữình đường Hô Chí Minh đoạn
ừánh trung tâm huyện Ngân Sơn và thị trấn Nà Phặc, tỉnh
Bắc Kan

109.047 0

Dự án đâu tư xây dựng công trtnh đường Hô Chí Minh đoạn
tránh trung tâm huyện Ngân Sơnvà thị trấn Nà Phặc, tỉnh
Bắc Kan

6.000 4.612

Dự án xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn Chơn Thành -
Đức Hòa, thuộc các tỉnh Bình Phước, Bình Dương, Tây
Ninh và Lons An

79.128 79.128

Dự án xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn Chơn Thành -
Đức Hòa, thuộc các tỉnh Bình Phước, Bình Dương, Tây
Ninh và Long An

1.037 1.037

Dự án xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn Năm Căn - Đất
Mũi, tỉnh Cà Mau

45.100 45.100

Dự án xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn Năm Căn - Đất
Mũi, tình Cà Mau

- -

Dự án đâu tư xây dựng công trình tuyên tránh QL1A đoạn
qua Đèo Con, tình Hà Tĩnh

98.040 83.123

7640035 - Tiểu DA BT GPMB tái định cư DA ĐTXD CT
Tuyến đường tránh QL 1A đọan đèo Con tình HT QB

19.985 8.194

Trang số 1



1 2 1 3 4

•

7642545 - Đầu tư XD tuyến tránh QL1A đoạn qua Đèo Con
- HT

282

Dự án đầu tư xây dựng tuyến tránh trung tâm thị trấn Ea
Drăng, huyện Ea H'Leo, tỉnh Đắk Lẳk

144.151

Dự án đầu tư xây dựng tuyến ừánh trung tâm thị trấn Ea
Drăng, huyện Ea H'Leo, tỉnh Đắk Lắk

56.740

Xây dựng cầu, đường hai đầu cầu Đắk Bla mới và vuốt nối
với các đường hiện hữu thuộc dự án tuyến tránh thành phố 150.000
Kon Tum, tỉnh Kom Tum

150.000

Dự án mở rộng tuyến tránh Quốc lộ 1 đoạn qua thành phổ 2go 00Q
Tân An, tỉnh Long An 1 199.338

Dự án đường Hồ Chí Minh đoạn tránh Chư Sê, tình Gia Lai 1 151.865 151.865

Dự án đường Hồ Chí Minh đoạn tranJh Chư Sê, tỉnh Gia Lai 28.135 28.135

Dự án đầu tư xây dựng thêm một đơn nguyên cầu vượt tại
nút giao giữa quốc lộ 1 và đường Nghi Sơn - Bãi Trành,

140.000 75.944

Dự án xây dụng 02 cầu vượt trên quổc lộ 1 tại các nút giao
với quốc lộ 1 c và nút giao Ngã ba Thành, tình Khánh Hòa

48.863 13.103

Dự án xây dựng 02 cầu vượt trên quốc lộ 1 tại các nút giao
với quốc lộ 1C và nút giao Ngã ba Thành, tình Khánh Hòa

111.314 85.992

Dự án nâng cao độ và mở rộng tuyến tránh thủy điện Plei
Krông trên tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn Tân Cảnh - Kon 42.400
Tum, tỉnh Kon Tum

41.621

Đầu tu- xây dựng công trình đường kết nối đường Hồ Chí
Minh và Quốc lộ 12B đi Ọuốc lộ 1, tỉnh Hòa Bình

100.000

Dự án đầu tư xây dựng công trình nâng cấp, mở rộng Quốc
lộ 8 đoạn nối Quốc lộ 1 cũ với Quốc lộ 1 mới, tỉnh Hả Tĩnh

*

41.527

Dự án đầu tư xây dựng công trình nâng cấp, mở rộng Quốc
lộ 8 đoạn nối Quốc lộ 1 cũ với Quốc lộ 1 mới, tình Hà Tĩnh

22.877

Tuyến nổi Quốc lộ 1A đi thị xã Cửa Lò đoạn Quán Hành - QQQ
Chợ Sơn, huyện Nghi Lộc (ỌL48E), tỉnh Nghệ An 1 44.046

Dự án đầu tư xây dựng công trình nâng cấp, mở rộng Quốc
lộ 15B đoạn Ngã ba Đồng Lộc - Quốc lộ 1, tỉnh Hà Tĩnh

34.081

Tiểu DA GPMB TĐC Huyện Thạch Hà -

Tiểu DA GPMB TĐC Huyện Can Lộc -

Dự án đầu tư xây dựng công trình đường nối từ Quốc lộ , rn nnn

1 đến đường Hồ Chí Minh nhánh Đông
149.451

Xây dựng cầu Đà Rằng thuộc dự án đầu tư xây dựng cầu Đà
Rằng, cầu Sông Chùa trên Quốc lộ 1 cũ, tinh Phú Yên

127.488

Xây dựng cầu Đà Rằng thuộc dự án đầu tư xây dựng cầu Đà
Rằng, cầu Sông Chùa trên Ọuốc lộ 1 cũ, tỉnh Phú Yên

116

Đường kết nối giữa Quốc lộ 1 cũ và Quốc lộ 1 mới tại
Km 1145+540 trên địa bàn thị trấn Bồng Sơn, huyện Hoài 70.000
Nhơn, tỉnh Bình Đinh

70.000

Dự án ĐTXD công trình cầu vượt tại nút giao tuyến đường
tỉnh lộ 534 với đường sát Bắc Nam, Quốc lộ 1 và kết nối
với đườnc tránh TP vinh. NGhê an 1

-

Dự án ĐTXD công trình cầu vượt tại nút giao tuyến đường
tỉnh lộ 534 với đường sắt Bắc Nam, Quốc lộ 1 và kết nối
với đường tránh TP vinh, NGhê an

- -

Dự án ĐTXD công trình cầu vượt tại nút giao tuyến đường
tỉnh lộ 534 với đường sắt Bắc Nam, Quốc lộ 1 và kết nối
với đường tránh TP virih, NGhệ an

- -

7579315 - ĐTXD 01 nguyên đơn bên phải cầu Gián Khẩu - -

75793 15 - ĐTXD 01 nguyên đơn bên phải cầu Gián Khẩu - -



Nâng câp mở rộng QL1A, đoạn băc TP Hà Tĩnh (Km
snd+zinn -sno+7nm và ~NJam TP (Vm ^14-I-Rnn-I<:m

Nâng cấp mở rộng QL1A, đoạn bắc TP Hà Tĩnh (Km
504+400 -509+700) và Nam TP (Km 514+800-Km
5 ĩ 7+950) KB Thach Hà
GPMB quốc lộ IA
7562281 - Dự án đầu tư xây dựng mở rộng QL đoạn Km
1027-Km 1045+780 Tỉnh Quảng Ngãi
227574983 - Đường HCM_ Đoạn tuyến tránh đô thị Pleiku
Gia Lai

DA ĐT XD Đg HCM đoạn tuyến ừánh phía tây TX
Buôn Hồ Đ

Dự án đâu tư cải tạo đường HCM đoạn từ đường Đ
Hoàng nối với đường Lẽ Duấn, TP Buôn Ma Thuột
DA đầu tư nâng cấp, mở rộng QL14, đoạn qua TX
Xoài (Km 113+779,42 - Km l22+230,26), tỉnh Bin
7561569 -DA DTXD

7561569-DA DTXD

7563926 - XDCT câu vượt tại nút GT tuyên
Sơn Phố Cát Thach Ouảne và OL1A
120122154 - Tuyên kêt nôi
Giẽ - Ninh Bình với Ouốc 1

ĐTXD công trình tuyên trán]
(hạng mục cầu Thành cổ và
ĐTXD công trì
(hạng mục cầu
ĐTXD công trì
(hạng mục cầu
ĐTXD công trì
(hạng mục cầu
DA mở rộng QL 1A đoạn qua
KM1051+845-kml055+280
DA mở rộng QL 1A đoạn qua
KM 105 l+845-km 1055+280

7224853 - Nâng câp quôc lộ 61 đoạn Cái Tư - Gò
7224853
ĐT XD công trình mở rộng QLlđoạn Km848+875

7042504 - Lập DADT điêu chỉnh tuyên QL32C đoạn qua

47 đoan Km 0-31+260

Đường HCM-Tuyên chính(Bao gôm
di sản văn hóa Phong Nha Kẻ Bàng,
địa điểm làm việc, kiên cố hóa- ế II ^

Sở giao dịch
7022611 - Đ Hồ Chí Minh -eđl - tai KBNNTW



1 2 1 3 4

Nghệ An 1 -

Quảng Bình -

Quảng Trị -

Quảng Nam -
-

Kon Tum -

Nghi Son Bãi Trành(bao gồm hạng mục tăng cường kết cấu
mặt đưcmg đoạn Km 1+903,36-5+532 thuộc DA XD đrờng
ngang nối cảng Nghi sơn với đường HCM

-

Dự án mở rộng QL 1A đoạn tránh TP Ninh Bình(đường
tỉnh ĐT 477 keo dài)
Tiểu dự án do I luyện Hoa Lư quàn lý -

DA ĐTXD công trình nâng cấp, MR đoạn QL1A đoạn Nam
tuyến tránh TP Hà Tĩnh-DATP 1 đoạn qua Hà Tĩnh

-

DA ĐTXD công trình MR Qll đoạn Km587+00-
KM597+549, đoạn KM 605+00-KM 617+00 và đoạn KM
641+00-KM648+700 thuộc tinh Hà Tĩnh và tỉnh Quảng
Bình

-

DA ĐTXD công trình MR qLl đoạn KM717+00-741+170,
KM769+800-770+680 thuộc địa phận tỉnh Ọuảng Trị

-

Tiểu dự án GPMB huyện Vĩnh Linh -

Tiểu dự án GPMB huyện Gio Linh -

Tiểu dự án GPMB TX Ọuảng Trị -

Tiểu dự án GPMB ỌL1 1 -

DA ĐTXD công trình mở rộng QL 1 đoạn KM 1153- 1
1212+400 thuộc tỉnh Bình Định 1

- -

DA ĐTXD công trình 1T1Ở rộng QL 1 đoạn KM 1153- 1
1212+400 thuộc tỉnh Bình Định 1

-

DA ĐTXD công trình mở rộng QL 1 đoạn Km 1265- 1
1353+300 tỉnh Phú Yên

-

Tiểu DA GPMB thị xã Sông cầu, Tuy An, Đông Hòa -

7402938 - Đầu tư xây dựng công trình mờ rộng QL1A đoạn
Km 1365+000 đến Km 1353+300 qua huyện Tuy An

-

7402938 - GPMB DAĐT XD CT Mở rộng QL1A đoạn
Kml265+00-Kml353+300, thuộc địa phận PY (Đoạn từ
Km 1265+000-Km 1294+690 đia phân thi xã Sông cầu)

-

DA ĐTXD công trình mở rộng QL 1 đoạn KM 1445-1488
tỉnh Khánh Hòa

-

DA ĐTXD công trình mở rộng QL 1 đoạn Km 15 89+300-
1642+000 tỉnh Bình Thuận 1

-

Tiểu DA GPMB 1 -

Hầm Đèo Cả(BT hầm cổ Mã, kinh phí GPMB 1 -

DA ĐTXD hầm đường bộ Đèo Cả, Phú Yên và Khánh hòa 1 - -

Tiểu dự án GPMB và tái định cư 1 - -

Tiểu dự án GPMB và tái định cư 1 -

Tiểu dự án GPMB đi qua huyện Đông Hòa -

GPMB công trình trạm thu phí Bàn Thạch -

DA ĐTNC mở rộng đường Hồ Chí Minh đoạn KM
1667+570-1738+148 tỉnh ĐăkLăk

-

DA ĐTNC mở rộng đường Hồ Chí Minh đoạn KM
1667+570-1738+148 tình Đăk Lăk

-

NCMR đường HCM Đ/C đoạn Km 1667+570-
Kml738+148 ỌL14 1

-

DA ĐTNC mở rộng đường Hồ Chí Minh đoạn Km 1824-
1876, cầu Screpok Km 1792+850-1793-4-600 tinh Đăk
Lawk, Đỉlk Nông

1

-

DTNC mở rộng đường Hồ Chí Minh đoạn Cây chanh cầu 38 - -

ĐTNC mở rộng đường Hồ Chi Minh đoạn Cây chanh cầu 38 - -

"ig s



ĐTNC mử rộng đường Hô Chí Minh đoạn ĐÔĨÌ2, Xoài

ĐTNC mở rộng

ĐTXD 14 câu trẽn tiiyên đoạn Đăk Nòng, Bỉnh Phước
Hỗ trợ một phần Dự án ĐTXD dự án TP1 mở rộng QL1
đoạn Kni94 7-987 tinh Quảng Nam theo linh thức hợp đồr
BOT thuộc dự án ĐTXD công trình mở rộng QL 1 đoan
qua tỉnh Quàng Nam
7444236 - DA thành phần 1: MR QL1 Km947 - 987 theo
hình thức BOT
DA đầu tư nâng cấp, mở rộng QL1D đoạn từ ngậ ba Long
Vân đến bốn xe liên tỉnh, tinh Bình ĐỊnh
7121864 - Tiểu dự án bồi thường GPMB thuộc dự án
Luồng cho tàu biển cỏ tài trọng lởn vào sông hậu tình TV
Tuyến tránh TP Kon Tum, tinh Kon Turn
Mở rộng các cầu trên QL 1A, đoạn qua tinh Tiền Giang
Đoan

Đoạn QL45- Nghi Sơn
Đoạn Nghi Sơn - Diễn Châu
Đoan Diễn Châu - Bãi Vot

Đoạn Nha Trang - Cam Lâm
Đoan Cam Lâm - Vĩnh Hảo
Đoan Vĩnh Hảo - Phan

Đoạn Phan Thiêt - Dâu Giây

7285791 - Nâng câp mở rộng
Km 556+000

571+950

7285791 - Dư án TP 1

Phước(Đường Hô Chí
Bộ NN&PTNT (thủy lợi)
7627829 - Hồ chứa nước Cánh Tan
7627833 - Hệ thông thủy lợi Nà
Sơn La - Ban 1

K26+580 đên

phố Hà Nội
7627834 - Nâng câp đê, kè hữu sông H<
K32+000 và từ K40+350 đến K47+980

7628544 - Sửa chữa nâng câp hệ thông thủy nông Đa Độ
7624754 - Dự án sửa chữa nâng cấp hệ thống thủy lợi Bắc

7642166 - Sửa chữa, nâng câp hệ thông thủy lợi Băc
Hải
7027540 - Dự án Thủy lợi Băc Bẽn Tre
7176331 - HT Thủy lợi Bấc Bến Tre - BỌLĐT & XDTL 10
7642449 - Hệ thống Thủy lợi Nam Bén Tre
Kênh Mây Phốp - Ngã Hậu (Ban bồi thường, tái định cư
huyện Vũng Liêm)
7643016 - ĐT- XD Hệ thống thủy lợi tiểu vùng II, III, V Cà

7001999 - Hội đông bôi thường, hô trợ, tái định cư công
trinh: Nạo vét kênh Mây Phốp - Ngã Hậu tĩnh Vinh Long,
Trà Vinh

7636310 - Hồ chứa nước Neòi
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120170100 - Xay dung tuyen de bien Binh Minh 4 huyen
Kim Son tinh Ninh Binh

20.000 10.000

7641988 - Tiêu úng vùng III hu>ên Nônơ cống 60.500 60.500

7641988 - Tiêu úng vùng III huyện Nông cống 39.500 39.500

Hồ Bản Mồng (Ban ỌLĐT&XDTL 4) 345.000 345.000

Hồ Bản Mồng (Hợp phần đền bù. tái định cư) 82.000 82.000

Công trình hồ chứa nước Ngàn trươi 34.856 34.856

Hệ thống kênh mương đự án thủy lợi ngàn trưoi- cẩm trang
GĐI

5.144 5.144

Hệ thống kênh mương đự án thủy lợi ngàn trưoi- cẩm tran í!,
GĐII

170.000 170.000
•

7642969 - Hệ thống thủy lợi Rảo Nan, tỉnh Quảng Bình 50.000 50.000
7469821 - Xây dựng cống Tha La, cổng Trà Sư 50.000 50.000

7631135 - Hệ thống thủy lợi Trạm bơm cống Xuân Hòa, TG 55.000 55.000

120172020 - Cống âu thuyền Ninh Quới, tỉnh Bạc LỄU -

Ban 10
105.000

•

105.000

120172021 - Hệ thống thủy lợi trạm bơm cống Xuân Hòa,
tỉnh Tiền Giang

45.000 45.000

120172022 - Hệ thống thủy lợi Cái Lớn - Cái Bé (giai đoạn
1)

3.000 3.000

120172023 - Nạp vét kênh Mây Phốp - Ngã Hậu tỉnh Vĩnh
Long, Trà Vinh - Ban 10)

117.000 117.000

7631134 - Công âu thuyên Ninh Ọiới, tinh Bạc Liêu 22.000 22.000

Hệ thống thủy lợi Tà Pao ( Sở Nông nghiệp và PTNT Bình
Thuận( 120140016))

79.000 79.000

Hệ thống thủy lợi Tà Pao ( Công ty TNHH MTV khai thác
CTTL Bình Thuận(120140015))

35.000 35.000

Hồ chứa nước Sông Lũy (Ban 7) 230.000 230.000
Hồ chứa nước Sông Lũy (ƯBND huyên Bắc Bình) 210.000 210.000

Cụm công trình thủy lợi vùng cao biên gới tỉnh Bình phước 90.000 90.000

120150024 - Sửa chửa nâng cấp kênh chính Tây thuộc HT
TL Dầu Tiếng

70.000 70.000

7133344 - Hồ chứa nước Sông Chò I 270.000 263.760

Nâng cấp hệ thống công trình thủy lợi Thạch Nham 150.000 150.000
220180004 - Họp phân_ Kênh và công trình trên kênh
thuộc Hồ chứa nước Mỹ Lâm (Mã DA: 7040665)

18.500 17.683

7042312 - HTTL Tân Mỹ 1.200.000 1.200.000
Kè Sông Cầu đoạn qua thành phố Bắc Kạn 70.000 70.000
Hồ chứa nước bản Lải (Sở NN&PTNT) 175.000 175.000
Hê thống thuỷ lợi Nà Sản (ƯBND huyên Mai Sơn) 11.000 11.000
7642987 - Hồ chứa nước Đa si

» ?
166.000 94.936

277645469 - Thủy lợi hồ chứa nước la Mor GĐ 2 ( Ban
đền bù Chư Prông)

)00 98.852

277645469 - Thủy lợi hồ chứa nước la Mor GĐ 2 ( UBND
huyện EaSup)

- -

7061273 - hồ chứa nước Krông Pách Thượng 6.500 6.500

5 81710010 -Công trình thuỷ lợi JA Mơ - giai đoạn 2(Ban
ỌLĐT&XDTL8)

220.500 220.500

7265809 - Hả ch0a n-íc Eahleo 1 huyồn Eahleo - Ban 8 190.000 190.000
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7265809 - Hâ chea n-íc Eahleo 1 huyồn Eahleo (UBND
huyện)

60.000 60.000

7626918 - Cụm công trình thủy lợi la HDrai, tỉnh Kon Tum 110.000 110.000

Hồ chứa nước Nam Xuân, tỉnh Đak Nông 100.000 100.000

Hồ xà dề phin huyện Sìn Hồ 40.000 40.000

Kè chống sạt lở bờ hữu Sông Hồng TP Lào Cai 100.000 100.000

Hô chứa nước Đông Mít (Ban Thủy Lợi 6) 330.000 330.000
Hồ chứa nước Đồng Mít (Ban QLDA Nông Nghiệp và
PTNT)

200.000 200.000

7627829 - Hồ chứa nước Cánh Tạng (UBND huyện Lạc
Sơn)

12.000 11.997

7040665 - Hồ chứa nước Mỹ Lâm 131.500 131.500
7629506 - Đập ngăn măn sông Hiếu 130.000 130.000

3 Bộ Quốc phòng (giao thông), trong đó: 3.061.000 1.153.339
- Câp thăng 84.000 84.000

- Thanh toán qua KBNN 2.977.000 1.069.339

Đường Tuần ừa biên giới 2.184.000 407.927

Đường Trường Sơn Đông 877.000 759.190

4 Bộ Y tế (y tế) 1.955.000 376.891

500.000 5.373

Xây dựng cơ sở II Bệnh viện Lão khoa TW

Xây dựng bệnh viện chấn thương chinh hình TW cần Thơ
450.000 27.790

Xây dựng bệnh viện nội tiết TW TP HCM
550.000 162.337

1200907 - Chuẩn bị đầu tư Trung Tâm Ưng bướu Bệnh 350.000 90.626
viên E

•

1800056 - Bệnh viện bệnh nhiệt đới Trung ương giai đoạn 105.000 90.765

2 (đầu tư mua sắm trang thiết bị)
II Dự ÁN DO ĐỊA PHƯƠNG ỌƯẢN LÝ: 33.870.458 13.504.067

01 Giao thông 19.960.437 9.474.918

02 Thủy lợi 3.526.930 1.355.740

03 Ytế 3.206.000 1.286.059

04 Giáo dục 2.677.091 1.387.349

06 Dự án quan trọng quốc gia 4.500.000 -

Hải Phòng 1 720.000 417.820 1
Trang
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1 ơ/ữỡ //zÔA7£ 720.000 417.820

7689927 - Da ĐTXD tuyến đường bộ ven biển đoạn qua
địa bàn TP Hải Phòng 09km trên địa bàn tình Thái Bình 720.000 417.820

(PPP)
* Đà nẵng 175.000 73.855
/ Giao thông 175.000 73.855

7576905 - Tuyến đường vành đai phía Tây, QL14B đến
đường HCM

175.000 73.855

* Nam Định 577.080 577.080
7 Giao thông 1 577.0X0 577.080

7507719 - XD đường trục PT KN vùng KTBNĐ với 1 577.080 577.080
đường CTCGNB

* Hà Nam 520.000 2.727

7 Giao thông 520.000 2.727

7651955 - XD tuyến đường nối từ chùa Ba Sao đến chùa
Bải Đính 7651955

520.000 2.727

* Hải Dương 115.000 115.000
1 Giao thông ỉ 15.000 115.000

7277885 - Công trình tuyến đường trục Bắc Nam 1 115.000 115.000
* Hưng Yên 320.000 8.199
2 Thủy lợi 320.000 8.199

7648809 - Nâng câp đê tả sông Luộc KD (đoạn K120+600
đê tả SH đến K20+700 SL)

320.000 8.199

* Thái Bình 250.000 154.871
7 Giao thông 250.000 154.871

7567750 - Tuyến đường L.T nối đ. VĐ 5-QL 38B và cao
tốc HN-HP

250.000 154.871

* Long An 300.000 85.452
1 Giao thông 300.000 85.452

7625641 - Đường Tân Tập - Long Hậu - QL 50 - Cảng
Long An

300.000 85.452

* Tiền Giang 527.560 71.778
5 Ytế 500.000 51.349

7626268 - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tiền Giang 500.000 51.349

¥ Giảo due
•

27.560 20.429

7670640 - 2018,Các dự án kiên cố hóa trường lớp học TX
Gò Công

3.200 3.200

7675 867 - 2018,Các DA kiên cổ hóa TH mẫu giáo, Tiểu
học GCĐ 1 8.100 8.100

7675884 - 2018,Các DA kiên cố hóa trường lớp học MG 1
TH TPĐ

8.700 8.700

7738194 - 2018,Trường mầm non Tân Thạnh 7.560 429
* Ben Tre 770.000 250.492
/ Giao thông 731.300 211.792

7286449 - ĐTXDCTXDCT ĐH 173 đoạn từ nghĩa ữang LS
huyên CT đến tượng đài TĐ 516 liên huyên CT-GT-BT 1 731.300 211.792

4 Giáo dục 38.700 38.700
7644735 - Dự án đầu tư xây dựng công trình kiên cố hóa
trường tớp học mẫu giáo, tiểu học huyện Ba Tri, tỉnh Bến 17.730 17.730

Tre
7644736 - Dự án đầu tư xây dựng công trình kiên cố hóa
trường lớp học mẫu giáo, tiểu học huyện Thạnh Phú, tỉnh
Bến Tre

20.970 20.970

* Dồng Tháp 1 624.500 109.025
3 Ytể 600.000 87.051

7637421 - Benh vien da khoa Dong Thap 600.000 87.051
4 Giáo dục 24.500 21.974

Trường Tiểu học Tân Hội 1 1 2.000 2.000

Trường Mẫu giáo Bình Thạnh 3.000 474

Trường MN Sơn Ca 1 3.000 3.000

"ig
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Trường MN Họa Mi 3.500 3.500

Trường TH Bình Phú 1 1.500 1.500

Trường TH Tân Hộ Cơ 2 1.500 1.500

Trường MG Thông Bình 3.000 3.000

Trường TH Thông Bình 1 2.000 2.000

7634908 - Trường TH Thường Phước 1A 3.000 3.000

7613882 - Trường TH Thường Phước 1B 2.000 2.000
* Vĩnh Long 355.000 146.498
2 Thủy lợi 348.700 140.198

7633049 - Đê bao sông, Mang Thít (giai đoạn 2) 1 348.700 140.198

4 Giáo due
•

6.300 6.300
* An Giang 670.300 252.329
1 Giao thông 610.000 194.676

7613608 - Nâng cấp tuyến đường LT nối từ H Châu Phú
AG qua KV tứ giác Long Xuyên nối với H. Hòn Đất Kiên 610.000 194.676

Giang (ĐT945)
4 Giáo due

•
60.300 57.654

7654867 - Trường Mau giáo Phú Lộc (điểm phụ) 1.440 1.440

7654871 - Trường Mau giáo Vĩnh Xương (điểm phụ 2) 4.320 4.295

7666995 - Trường Tiểu học An Nông 1.800 1.302

7666997 - Trường Tiểu học A An Phú HM: 4 phòng học +
thiết bị

1.800 1.351

7667001 - Trường Tiểu học B An Phú 900 839

7671497 - Trường MG Nhem Hội (điểm chính) - HM:
04PH+TB

2.880 2.880

7671498 - Trường MG Phú Hũu (HM: 04PH+TB) 2.880 2.880

7671499 - Trường MG Ọuốc Thái (điểm phụ) - HM: 04PH 2.880 2.880

7671500 - Trường MG Vĩnh Hội Đông (điểm phụ) 2.880 2.880

7671501 - Trường TH "A" Nhơn Hội (điểm chính) 2.700 2.700

7671502 - Trường TH "A" Nhơn Hôi (điểm phu) 900 900

7671503 - Trường TH "A" Phú Hội 2.700 2.700

7671504 - Trường TH "A" Phú Hữu - HM: 04PH+TB 1.800 1.800

7671505 - Trường TH "B" Phú Hữu - HM: 04PH+TB 1.800 1.800

7671506 - Trường TH "B" Vĩnh Hội Đông (điểm chính) -
HM: 04PH+TB

1.800 1.800

7671507 - Trường TH C" Phú Hôi (điểm chính) 3.510 3.510

7671509 - Trường TH "C" Phú Hội (điểm phụ 1) - HM: 1.350 1.350
03PH+TB
7664322 - Trường tiểu học A Núi Tô ( điểm Tô Thuận) 3.150 2.744

7664323 - Trường tiểu hoe B Núi Tô ( điểm chính) 900 805

7664324 - Trường tiểu hoe Lạc Quới ( điểm kênh T5) 2.250 1.801

7664325 - Trường tiểu hoe lạc Quới ( điểm chính) 1.800 1.371

7664329 - Trường tiểu học B Núi Tô ( Bờ kênh) 900 832

7657705 - Trường mầm non Tuổi Ngọc 3.600 3.600

7658177 - Trường mẫu giáo An Phú 1.440 1.306

7658179 - Trường mẫu giáo An Nông 1.440 1.440

7659842 - Trường mẫu giáo Văn Giáo 2.880 2.880

7681511 - Trường Mầu Giáo Phú Lộc ( điểm chính ) 1.440 1.408

7681912 - Trường Mau giáo Vĩnh Xương ( điểm phu 1) 2.160 2.160
* Kiên Giang 1.139.679 607.982
1 Giao thông 84.679 4.075

7011222 - Đường trục xã Nam Thái A 11.290 -

7126994 - Đường Dương Đông - Bãi Thơm pọ 57.631 -

7159660 - Đường An Thới - Cửa Lấp 1 15.758 4.075
3 Ytể 1.000.000 600.724

7420502 - Bệnh viện đa khoa Kiên Giang ( 1020 giường) 1 1.000.000 600.724

4 Giáo dục 55.000 3.183

7626533 - Dự án ĐTXD các phòng học mầm non và tiểu
học tỉnh Kiên Giang

55.000 , 3.183

* Cần Thơ 845.437 174.727
1 Giao thông 1 845.437 1 174.727
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Giao thông
7214295 - Dư án

7654575 - Các dự án thuộc Chương
trườns 1ỚD mầm non. tiểu hoc

7618350 - TuyOn trôc §«ng-T©y t0nh CM (QLl-Cc
GH) V|i cỌu q Tuyến đường trục Đông
(từ QLl-cửa biển Gành Hào và cầu qua sông Cái Nai
kinh tế Năm Căn)

7643370 - Trường Mâu Giáo Tân Duyệt, xã Tân Duyệt
huyện Đầm Dơi
7643371 - Trường Tiểu học Ngọc Chánh, xã Ngọc Chánh,
huyện Đầm Dơi
7647327 - Trường Mau giáo Bông Hồng, xã Khánh Hội
huyện u Minh
7646866 - Trường Tiểu học Võ Thị Sáu, xã Khánh Hòa,
huyện u Minh
7703737 - Trường tiểu học Đỗ Thừa Luông xã Khánh
Thuật huyện u Minh
7647908 - XD Trường Mau Giáo xã Tam Giang Tây
HM:XD mới dãy 08 phòng học
7647909 - XD Trường Tiểu học 3 xã Tam Giang Tây HM
SLMB và XD 08 phòng học
7649234 - Trường tiêu học âp 1
Đôns HNC
7649235 - Trường mâu giáo bình Minh xa T.G. Đông H.NC
7636658 - Truong TH Tan Nghiep B, Xa Tan Hai, huyen
Phu Tan

7649036 - Trường

7648993 - Trường Tiêu học

7638789 - Bênh Viên đa khoa tinh Trà

7637026 - Dự án Kiên cô hóa trườn
hoc trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

học mâm non, tiêu

Sóc Trăng
Giao thông
7634684 - Đầu tư tuyến
Dù Tho đến vùng kinh t
Trăng

PTKT từ TPST qua câu
I tôm - lúa tỉnh Sóc

7644451 - DAĐT Phòng học thuộc CTKCH Trường Lớp
học Mần Non, Tiểu học
7634514 - Đầu tư phòng học thuộc CTKCH TLH Mầm
non, Tiếu học, huyên Mỹ Tủ
7652947 - Dự án DT phòng học thuộc CT KCH trường học
MN, tiếu học I ILP

7652922 - Dự án đầu tư phòng học thuộc chương trình kiên
cố hóa trường lớp học mầm non, tiểu học huyện Thạnh Trị
7630707 - Đầu tư phòng học thuộc chương trình KCI-ITLH
mầm non, tiểu học MX


